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1. Mở đầu
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có 

những định hướng về phương pháp, hình thức tổ 
chức dạy học cụ thể và rõ ràng. Đó là đa dạng hóa 
các hình thức tổ chức dạy học, vận dụng linh hoạt các 
phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm phát triển tối đa 
năng lực học sinh, đặc biệt là năng lực tự học. Bởi 
năng lực tự học giúp học sinh có thể tự học suốt đời, 
học mọi lúc, mọi nơi. Nội dung chủ đề Trao đổi chất 
và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật, Sinh học lớp 
11 khá khó về cơ chế sinh lý, quá trình sinh học. Lớp 
học đảo ngược là mô hình dạy học rất phù hợp với 
nội dung kiến thức phức tạp này. Bài viết này chúng 
tôi phân tích, xác định chỉ số hành vi và tiêu chí chất 
lượng của năng lực tự học theo mô hình lớp học đảo 
ngược làm cơ sở xây dựng quy trình dạy học theo 
mô hình lớp học đảo ngược để phát triển năng lực tự 
học cho HS, giúp GV hiểu và vận dụng trong dạy học 
phát triển năng lực tự học cho HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực tự học 
2.1.1. Tự học: Hiện nay có nhiều khái niệm và định 
nghĩa khác nhau về tự học:

Theo từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê, 2003): “Tự 
học có nghĩa là học lấy một mình trong sách chứ 
không có người dạy”.

Theo tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga và Cs (2021): 
“Tự học là quá trình người học tích cực, chủ động 
tự thực hiện các hoạt động học tập bằng các hành 
động của mình như: tìm tòi, khám phá để chiếm lĩnh 
và vận dụng tri thức,… có thể có hoặc không có sự 
hướng dẫn, hỗ trợ của người khác”.
2.1.2. Năng lực tự học: Nguyễn Cảnh Toàn (2002) 
đưa ra quan niệm về năng lực tự học như sau: “Năng 
lực tự học được hiểu là một thuộc tính kĩ năng rất 
phức hợp. Nó bao gồm kĩ năng và kĩ xảo cần gắn bó 
với động cơ và thói quen tương ứng, làm cho người 
học có thể đáp ứng được những yêu cầu mà công 
việc đặt ra”. 

Tác giả Lynne Drake (2016) cho rằng: “Tự học 
là một quá trình mà người học tự thực hiện các hoạt 
động học tập, có thể cần hoặc không cần sự hỗ trợ 
của người khác, dự đoán được nhu cầu học tập của 
bản thân, xác định được mục tiêu học tập, phát hiện 
ra nguồn tài liệu, con người giúp ích được cho quá 
trình học tập, biết lựa chọn và thực hiện chiến lược 
học tập và đánh giá được kết quả thực hiện”. 
2.1.3. Biểu hiện của năng lực tự học cấp THPT

Theo Đinh Quang Báo và cộng sự (2018), năng 
lực tự học cấp THPT gồm có các biểu hiện sau:

- Xác định được mục tiêu học tập: HS tự xác định 
nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt được; đặt 

Nâng cao năng lực tự học cho học sinh trong dạy bài Tuần 
hoàn máu, chủ đề Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, 
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mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, tập trung nâng cao 
được những khía cạnh còn yếu kém.

- Lập kế hoạch và thực hiện cách học: HS có khả 
năng đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; 
hình thành cách học tập riêng của bản thân; tìm được 
nguồn tài liệu phù hợp với mục đích, nhiệm vụ học 
tập khác nhau; ghi chép thông tin đọc được bằng các 
hình thức phù hợp;…

- Đánh giá và điều chỉnh việc học: HS tự nhận ra 
và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản 
thân trong quá trình học tập,...
2.1.4. Cấu trúc năng lực tự học: Người học muốn 
có được NLTH thì phải có mục đích, động cơ tự học 
mạnh mẽ, một kế hoạch tự học rõ ràng kết hợp với sự 
hỗ trợ của thầy cô thông qua các TLHD tự học (học 
liệu). Xuất phát từ quan điểm trên, chúng tôi đề xuất 
cấu trúc NLTH gồm 4 kỹ năng thành phần và xác 
định chỉ số hành vi của NLTH bằng mô hình lớp học 
đảo ngược như bảng 1 dưới đây:
Bảng 2.1. Kỹ năng thành phần và chỉ số hành vi của 
NLTH theo mô hình lớp học đảo ngược
Thành tố Chỉ số hành vi Điểm 

đánh giá
1. Xác định mục 
đích và công cụ 
tự học tập

1.1. Xác định được mục tiêu học tập 1,0
1.2. Xác định và sử dựng được công cụ 
học tập phù hợp

1,0

1.3. Xác định kiến thức kĩ năng liên 
quan đã có, đã biết

1,0

2. Lập kế hoạch 
tự học

2.1. Xác định phong cách bản thân 1,0
2.2. Lựa chọn phương thức học tập 1,0

3. Thực hiện kế 
hoạch tự học

3.1. Làm việc độc lập với tài liệu học 
tập

1,0

3.2. Lựa chọn và sử phương tiện học 
tập

1,0

3.3. Vận dụng các thông tin giải quyết 
vấn đề học tập

1,0

4. Đánh giá điều 
chỉnh hoạt động 
học

4.1. Đánh giá được kết quả của bản 
thân

1,0

4.2. Đánh giá điều chỉnh được kế 
hoạch học tập

1,0

Nếu Σ > 8 và tất cả các tiêu chí đều đạt 70% tổng 
số điểm của từng tiêu chí thì HS được đánh giá có 
NLHT: tốt; Nếu 6,5 < Σ < 7,9 và tất cả các tiêu chí 
đều đạt 50% tổng số điểm của từng tiêu chí thì HS 
được đánh giá có NLHT: khá; Nếu 5,0 < Σ < 6,4 và 
tất cả các tiêu chí đều đạt 50% tổng số điểm của từng 
tiêu chí thì HS được đánh giá có NLHT: bình thường; 
Nếu Σ < 4,9 được đánh giá không có NLHT.

Với cấu trúc NLTH như trên, chúng tôi nhận thấy 
rất thuận lợi cho việc đề xuất các quy trình, biện pháp 
rèn luyện các kỹ năng thành phần của NLTH trong 
việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy 
học chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh 
học 11.

2.2. Mô hình Lớp học đảo ngược
Flipped classroom (lớp học đảo ngược) là một mô 

hình dạy học mới ra đời khoảng hơn 10 năm (2007) 
nay ở Mỹ và được áp dụng rộng rãi trong nhiều trường 
học, từ các lớp tiểu học, trung học đến những năm đầu 
đại học, đã làm đảo ngược cách tổ chức dạy học theo 
truyền thống (dẫn theo Nguyễn Văn Lợi, 2014).

Theo Bergmann và cộng sự (2012), bản chất của mô 
hình “Lớp học đảo ngược ” là “sự tăng cường tiếp xúc 
và tương tác giữa thầy và trò, và giữa trò với nhau, là sự 
kết hợp giữa dạy trực tiếp và học thông qua xây dựng 
kiến thức, tạo ra cơ hội cá nhân hoá quá trình giáo dục, 
không phải là một sự thay thế người thầy bằng băng ghi 
hình” (Dẫn theo Lynne Drake, 2016). 
2.3. Một số công cụ hỗ trợ xây dựng lớp học đảo 
ngược 

  - Phần mềm thiết kế/ biên tập học liệu số và trình 
diễn: Microsoft PowerPoint, Video Editor,…

  - Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá: Google 
Forms, Azota, Quizizz, Kahoot, OneNote,…

   - Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến: Google 
Meets, Microsoft Teams, Zoom,…

  - Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học 
sinh: Microsoft Teams, Google Classroom,…
2.4. Xây dựng quy trình dạy học theo mô hình lớp 
học đảo ngược để phát triển năng lực tự học cho 
học sinh 

2.4.1.Giai đoạn 1: Học tập tại nhà (before 
classroom). Quy trình thiết kế gồm các bước sau:

Bước 1: Phân tích yêu cầu cần đạt xác định nhiệm 
vụ học tập giao cho HS. Gồm 2 hoạt động cơ bản:

Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ học tập. GV 
phải phân tích/bóc tách các yêu cầu cần đạt để xác 
định mục tiêu về phẩm chất, năng lực đặc thù và 
năng lực chung. 

Hoạt động 2: Thiết kế học liệu và nhiệm vụ học 
tập cho HS. Căn cứ vào mục tiêu bài học, nhiệm vụ 
học tập, thiết kế học liệu, dưới các định dạng khác 
nhau nhằm cung cấp thông tin nội dung bài học. 

Ví dụ: Trong dạy học bài “Tuần hoàn máu”, GV 
phân tích yêu cầu cần đạt, xác định mục tiêu bài học, 
từ đó xây dựng 4 nhiệm vụ học tập, cụ thể: (i) Tìm 
hiểu tính tự động của tim; (ii) Tìm hiểu chu kỳ hoạt 
động của tim; (iii) Tìm hiểu cấu trúc hệ mạch và vận 
tốc máu trong hệ mạch; (iv) Tìm hiểu huyết áp. Sau 
khi xác định được các nhiệm vụ học tập, GV xác 
định các yêu cầu học tập cho từng nhiệm vụ và xây 
dựng bài học giao cho HS.

Bước 2: Giao nhiệm vụ học tập cho HS. Gồm 2 
hoạt động: 
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Hoạt động 1: GV sẽ cung cấp đường link học liệu 
cho HS qua một số nền tảng hỗ trợ; HS tiếp nhận học 
liệu và nhiệm vụ học tập học dưới sự hướng dẫn, hỗ 
trợ của GV. 

Hoạt động 2: Cùng với việc cung cấp học liệu, 
GV sẽ giao nhiệm vụ học tập cho HS thông qua các 
phiếu giao nhiệm vụ học tập trên các trang nhóm đã 
lập hoặc trên lớp ở bài học trước.

Ví dụ: GV giao nhiệm vụ học tập cá nhân ở nhà 
cho HS tìm hiểu nội dung 3 video theo đường link và 
2 đồ thị về sự biến động huyết áp trong hệ mạch, sự 
biến động vận tốc máu trong hệ mạch và tóm tắt nội 
dung tìm hiểu được dưới dạng sơ đồ, bảng biểu đồng 
thời đặt 3 câu hỏi cho nội dung bài học.

- Video về tính tự động của tim: https://youtu.
be/7ABhnzMuZfE

- Video về hoạt động hệ dẫn truyền tim: https://
youtu.be/9M5nKS_3ltw

- Video về huyết áp: https://youtu.be/
G9IN0hZ5yqc?t=20

Bước 3: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà trước khi 
đến lớp học.

Bước 4: HS báo cáo kết quả học tập thông qua 
môi trường mạng.

  - Cá nhân hoặc nhóm hoàn thành nhiệm vụ được 
giao và gửi lên hệ thống Padlet/LMS,...

  - Cá nhân hoặc nhóm cũng có thể báo cáo tiến 
độ hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp với GV trước khi 
học tại lớp để được GV hướng dẫn, điều chỉnh nếu 
thấy cần thiết.

Bước 5: GV kết luận và nhận định việc học tập ở 
nhà của HS.
2.4.2. Giai đoạn 2: Học tập trên lớp (thực hiện khi 
học trực tiếp trên lớp hoặc kết nối trực tuyến trên 

phòng học ảo). Ở giai đoạn này, GV tổ chức các hoạt 
động cụ thể hướng dẫn cho HS tìm hiểu và giải quyết 
những nhiệm vụ mới của bài học. Cụ thể như sau:

Hoạt động 1: Mở đầu. Hoạt động này nhằm mục 
đích tạo hứng thú học tập cho HS đồng thời nhằm đánh 
giá sự chuẩn bị, khả năng tự học của HS. 

Ví dụ: GV yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi: 
Tại sao trong cuộc thi chạy, khi tới đích, vận động viên 
không được dừng đột ngột mà phải vận động chậm dần 
trước khi ngừng hẳn?

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới. GV tiến 
hành các hành động học tập cụ thể để khai thác các đơn 
vị nội dung kiến thức với cách thức tổ chức hoạt động 
theo các bước sau:

Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ
- HS chia sẻ, thảo luận kết quả học tập ở nhà, 

thống nhất báo cáo kết quả học tập và những vấn đề 
chưa giải quyết được.  

 - GV có thể thiết kế tình huống chứa đựng những 
vấn đề đó, giao cho HS thảo luận, giải quyết nhằm 
hướng tới nội dung cốt lõi của bài học.

Ví dụ: GV yêu cầu HS thực hiện 2 nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1: (i) Mô tả hệ dẫn truyền tim của tim 
người; (2) Hãy chỉ ra các phát biểu đúng và sai về 
tính tự động của tim. Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm 
về những nội dung đã tìm hiểu ở nhà, hoàn thiện báo 
cáo và phân công người trình bày.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập. 
Ví dụ: Với 2 nhiệm vụ trên, HS thảo luận, thống 

nhất và hoàn thiện bài báo cáo rất nhanh vì các em 
đã thực hiện tìm hiểu các nội dung ở nhà, đến lớp chỉ 
thảo luận những nội dung khó và thực hiện yêu cầu 
trên lớp của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận. Để hoạt 
động báo cáo của HS diễn ra sôi nổi, kịch tính, GV 
có thể bổ sung thêm các vấn đề thực tiễn liên quan 
đến nội dung bài để cả lớp và GV cùng thảo luận, 
giải quyết. 

Bước 4: Kết luận, chính xác hóa kiến thức. 
Hoạt động 3: Luyện tập. GV kiểm tra mức độ 

hiểu và vận dung kiến thức, kĩ năng của HS bằng các 
câu trắc nghiệm khách quan ngay tại lớp hoặc giao 
bài tập.

Hoạt động 4: Vận dụng. Thông qua các vấn đề 
thực tiễn, GV giao cho HS vận dụng kiến thức, kĩ 
năng đã học để giải quyết vấn đề, qua đó GV cũng 
đánh giá được mức độ thành công của bài học. 
2.4.3. Giai đoạn 3: Sau lớp học (After classroom). 
GV thực hiện 2 bước cơ bản:

Bước 1: GV yêu cầu HS sơ đồ hóa lại nội dung bài 
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học, hoặc viết bài báo cáo về nội dung bài học. 
Bước 2: Thiết kế học liệu và nhiệm vụ học tập cho 

bài học mới để giao cho HS.
3. Kết luận

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược là 
phương thức ngày càng được phát triển và ứng dụng. 
Mô hình lớp học đảo ngược giúp HS có thêm sự 
hứng thú trong việc tự tìm hiểu bài học, phát huy các 
kĩ năng học tập để khám phá kiến thức, đồng thời 
tạo điều kiện cho GV có nhiều thời gian tổ chức hoạt 
động luyện tập kiến thức, đi sâu mở rộng nội dung 
bài học. Nghiên cứu này đã đề xuất được quy trình 
dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược để phát 
triển NLTH cho HS. Các GV có thể tham khảo quy 
trình này để xây dựng những bài giảng theo mô hình 
lớp học đảo ngược nhằm đem lại hiệu quả cao trong 
dạy học, phát triển NLTH của HS.
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Một số quan điểm về ứng dụng ................(tiếp theo trang 9)

Phương pháp đào tạo kỹ sư hiện đại lưu ý sự cần 
thiết phải phát triển tầm nhìn và kỹ năng toàn cầu của 
các kỹ sư để làm việc cho một công ty quốc tế, đòi 
hỏi phải giao tiếp bằng ngoại ngữ và hiểu các tiêu 
chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Nhiệm vụ hàng đầu của 
các trường đại học là nâng cao chất lượng giáo dục, 
tổ chức quá trình học tập theo hướng tiếp cận nhân 
cách, tạo điều kiện cho hoạt động lĩnh hội của SV. 
Đồng thời, SV phải có khả năng làm việc theo xu 
hướng của nền kinh tế thế giới hiện đại. Cuộc cách 
mạng trí tuệ của lực lượng lao động kéo theo sự phát 
triển nhanh chóng của kinh tế trí thức, từ đó phát triển 
nhân cách toàn diện, hài hòa, sáng tạo, đáp ứng yêu 
cầu của người sử dụng lao động.
3. Kết luận

Những thay đổi trong đào tạo chuyên nghiệp hiện 
đại được xác định bởi sự cần thiết phải đào tạo các 
chuyên gia sẵn sàng làm việc thực tế, có khả năng 
sáng tạo, thiết kế các hệ thống và vật phẩm hiệu quả. 
Điều này đòi hỏi sự cần thiết phải kết hợp đào tạo lý 
thuyết và thực hành, điều có thể thực hiện được cả 
trong khuôn viên của trường đại học (xưởng, phòng 
thí nghiệm) và các doanh nghiệp công nghiệp. Có 
thể thực hiện được trong khuôn khổ của Giáo trình 
CDIO, tích hợp lý thuyết và công việc thực tế, các 
môn học khác nhau, đồng thời tập hợp GV, SV trong 
hoạt động hợp tác, từ đó cả hai bên đều có lợi. SV 
tham gia làm việc theo nhóm có nhiều khả năng phát 
triển tư duy phản biện và sáng tạo, dự đoán và đánh 

giá kết quả công việc, truyền đạt ý tưởng, linh hoạt 
trong công việc hợp tác, đưa ra quyết định sáng suốt 
dựa trên giao tiếp hiệu quả.

Công việc thực tế nâng cao động lực của SV vì 
họ có thể xử lý các sản phẩm và quy trình thực, hành 
động trong môi trường sản xuất thực hoặc gần với 
thực tế, có thể thiết kế và triển khai cũng như thảo 
luận về kết quả với GV và các SV khác. Hơn nữa, 
việc đưa các môn học như sinh học, vật lý, hóa học 
và khoa học thông tin vào chương trình giảng dạy kỹ 
thuật và tích hợp các môn học sẽ nâng cao nhận thức 
của sinh viên về tác động của các sản phẩm của họ 
đối với xã hội và môi trường.
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